
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

1.  MỤC ĐÍCH: hướng dẫn này nhằm giúp cho Cơ sở tự xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở. 

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
3. ĐỐI TƯỢNG : là các Cơ sở sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường. 
4.  CÁC KHÁI NIỆM  
4.1       Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu Cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở. 
4.2       Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường. 
5. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
5.1 Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở:
- Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;

- Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

- Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

-   Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành
Việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thực hiện theo các bước sau: 
a)  Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau: TCCS A:B/XXX 
 Với  A: số hiệu của TCCS;
   B: năm ban hành TCCS;
   XXX: chữ viết tắt tên cơ sở công bố
Ví dụ: TCCS 01:2014/XXX là ký hiệu của tiêu chuẩn cơ sở có số hiệu là 01, do công ty có tên giao dịch viết tắt là XXX, tiêu chuẩn được xây dựng và công bố năm 2014.
b) Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có các phần sau: Mục lục; Phần thông tin mở đầu; Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật); Phần thông tin bổ sung. 
TCCS cần phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ đọc, không sai lỗi, không gây nhầm lẫn và hiểu thành nhiều nghĩa và có thể đóng rời từng tiêu chuẩn hoặc thành từng tập tiêu chuẩn theo chủ đề hoặc đối tượng tiêu chuẩn. Các trang của TCCS cần được đánh số và có thể được in dưới dạng tờ rời để thuận tiện cho việc bổ sung, hủy bỏ hoặc thay thế nội dung. Tiêu chuẩn cơ sở có thể có tờ bìa hoặc không có tờ bìa.
c) Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố TCCS: tùy theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở;  trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở có thể bao gồm những bước như sau:
Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;
Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;
Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;
Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;
Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;
Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;
Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;
Bước 8: Công bố TCCS;
Bước 9: In ấn TCCS.
d) Lưu hồ sơ: Hồ sơ xây dựng TCCS được lưu trữ tại cơ sở.
e) Ban hành tiêu chuẩn: Người đứng đầu cơ sở ký văn bản quyết định ban hành TCCS. 
5.2 Công bố tiêu chuẩn: được thực hiện thông qua hình thức ghi số hiệu tiêu chuẩn được áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản trên nhãn hoặc bao gói sản phẩm, hàng hóa hoặc trong các tài liệu giao dịch, giới thiệu sản phẩm và các hình thức thích hợp khác. 
Công Bố Mẫu
CTY AAA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:    





   Độc lập-Tự do - Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ vào nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty AAA,

GIÁM ĐỐC CTY AAA

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01:2014/XXX

 Áp dụng cho sản phẩm ZZZZ

Điều 2: Các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
	Nơi nhận:

· Chi Cục TCĐLCL tỉnh BR-VT (để b/c);

· Như Điều 3;

· Lưu HC.
	 GIÁM ĐỐC




BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 01:2014/XXX

Tên doanh nghiệp: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 







Fax:

CÔNG BỐ:

Tên tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn ): TCCS 01:2014/XXX

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên SP, hàng hoá):

- Kiểu, loại, mã số;
- Nhãn hiệu hàng hóa, mã ký hiệu sản phẩm 

- Số Giấy đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu... (nếu có);
Công ty AAA cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

        



…………., ngày…….tháng……năm……

                                                  GIÁM ĐỐC
                                                       (tên, chức vụ)
COÂNG TY AAA
---o0o---
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 01:2014/XXX
- Tên SP, hàng hoá: Vàng trang sức, mỹ nghệ.
- Kiểu, loại, mã số: 
- Nhãn hiệu hàng hóa, mã ký hiệu sản phẩm: (ví dụ: SJC)
- Số Giấy đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu...(nếu có);
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN KHÁI QUÁT
1. Tên gọi

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2014/XXX
2. Phạm vi áp dụng
Tieâu chuaån naøy ñöôïc aùp duïng cho sản phẩm Vàng trang sức, mỹ nghệ do Coâng ty AAA saûn xuaát.

PHẦN KỸ THUẬT
1. Tiêu chuẩn kỹ thuật:
	STT
	Tên sản phẩm
	Nhãn hiệu, mã hiệu
	Khối lượng vàng (m)
	Khối lượng vật gắn trên vàng
	Hàm lượng vàng
	Ký hiệu
	Đặc điểm riêng

	1
	Dây chuyền
	SJC,...
	100g
	10g Ruby
	24K
	G.P
	Điểm b, khoản 2, Điều 7

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


2. Phương pháp thử:
3. Ghi nhãn:
3.1  Nơi ghi nhãn 
Vị trí nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.
· Nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ được thể hiện trực tiếp trên sản phẩm bằng cách khắc cơ học, khắc la-de, đục chìm, đúc chìm, đúc nổi; 
· Hoặc bằng phương pháp thích hợp (nếu kích thước và cấu trúc sản phẩm đủ để thực hiện);
· Hoặc thể hiện trên tài liệu đính kèm sản phẩm.
3.2 Nội dung nhãn

Nội dung ghi nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa:
+ Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá;

+ Xuất xứ hàng hoá;

+ Thành phần định lượng;

+ Thông số kỹ thuật;

- Nhãn in đính kèm với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ phải bao gồm các nội dung sau:

+ Tên hàng hóa (ví dụ: lắc đeo tay, dây chuyền, nhẫn vàng, nhẫn đính kim cương…);
+ Tên, mã ký hiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất (ví dụ: PAJ, SJC, DOJ...);
+ Hàm lượng vàng (tuổi vàng) được thể hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này (ví dụ: 999 hoặc 99,9% hoặc 24K);

+ Khối lượng vàng và khối lượng của vật gắn trên vàng trang sức, mỹ nghệ (ví dụ: kim cương, saphia, ruby...); 

+ Ký hiệu của sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ.
- Cách thức ghi nhãn trực tiếp trên vàng trang sức, mỹ nghệ (nếu kích thước sản phẩm phù hợp):

+ Mã ký hiệu sản phẩm (ví dụ: PAJ, SJC, DOJ...);

+ Hàm lượng vàng (tuổi vàng) (ví dụ: 999 hoặc 99,9% hoặc 24K);

+ Ký hiệu của sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ.
4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
........
.

